
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 2 - CỦ CHI - NĂM 2022

STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học Mã môn chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 1 1223360008 2 01BK15C1 Điều dưỡng Đoan Ngoc Quê Trân 16/09/2005 Ngay Tran1223360008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 1 1223360010 2 01BK15A1 Điều dưỡng Cao Hồng Ngoc 28/03/2006 Ngay Ngoc1223360010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 1 1213240016 2 01BK15A2 Dược Phạm Nguyễn Yên Nhi 02/01/2002 Ngay Nhi1213240016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 1 1223360009 2 01BK15A1 Dược Lê Thanh Long 03/09/2003 Ngay Long1223360009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 1 1223240012 2 01BK15A1 Dược Lê Thị Tường Vi 01/09/2003 Ngay Vi1223240012@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 1 1223360012 2 01BK15A2 Dược Lê Phước Gia Bảo 14/05/2004 Ngay Bao1223360012@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 1 1223240016 2 01BK15A2 Dược Đặng Ngoc Phương Linh 31/05/2003 Ngay Linh1223240016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 1 1223240019 2 01BK15A2 Dược Phan Bích Trâm 26/10/2001 Ngay Tram1223240019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 1 1223240020 2 01BK15A2 Dược Phan Ngoc Trâm 26/10/2001 Ngay Tram1223240020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 1 1223240022 2 01BK15A2 Dược Nguyễn Huỳnh Giang 20/10/2003 Ngay Giang1223240022@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 1 1223240026 2 01BK15A2 Dược Cao Thị Phương Thảo 03/08/2003 Ngay Thao1223240026@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 1 1223240030 2 01BK15A2 Dược Nguyễn Phương Nguyên 23/12/2001 Ngay Nguyen1223240030@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 1 1223360014 2 01BK15A2 Marketing Nguyễn Ngoc Kim Ngân 04/10/1999 Ngay Ngan1223360014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 1 1223240014 2 01BK15A2 Quản trị mạng máy tính Trần Nhật Tai 26/01/2002 Ngay Tai1223240014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 1 1223360015 2 01BK15A2 Quản trị mạng máy tính Kim Sang Trong 24/07/2006 Ngay Trong1223360015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 1 1223360006 2 01BK15A2 Thiêt Kê Web Đoan Minh Khang 08/08/2006 Ngay Khang1223360006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 1 1223360007 2 01BK15A2 Y sỹ Thạch Huy Hoang 28/01/2002 Ngay Hoang1223360007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 1 1223360013 2 01BK15A2 Y sỹ Phạm Trúc Hậu 19/10/2004 Ngay Hau1223360013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 1 1223240027 2 01BK15A2 Y Sỹ Nguyễn Ngoc Thiện 19/09/2000 Ngay Thien1223240027@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 1 1223240028 2 01BK15A2 Y Sỹ Phạm Thị Thúy Vân 03/03/1992 Ngay Van1223240028@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 1 1223240010 2 01BK15B2 Dược Đoan Thu Ngân 15/07/2000 Đêm Ngan1223240010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 1 1223240015 2 01BK15B2 Dược Lý Văn Thanh 06/01/1968 Đêm Thanh1223240015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 1 1223180004 2 01BK15B2 Dược Nguyễn Thị Phương Mai 30/05/1983 Đêm Mai1223180004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

mailto:Thanh1223240015@bachkhoasaigon.edu.vn


STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học Mã môn chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

24 1 1223240024 2 01BK15B2 Dược Nguyễn Thanh Giang 25/06/1995 Đêm Giang1223240024@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 1 1223240029 2 01BK15B2 Dược HuỳNh Thị Tha 10/12/1994 Đêm Tha1223240029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 1 1223240009 2 01BK15B2 Kê toán doanh nghiệp Lê Thị Cẩm Tú 22/01/2000 Đêm Tu1223240009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 1 1223240013 2 01BK15B2 Kê toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Trúc Giang 03/07/2003 Đêm Giang1223240013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 1 1223240017 2 01BK15B2 Kê toán doanh nghiệp Phan Thị Thùy Linh 26/08/1997 Đêm Linh1223240017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 1 1223240021 2 01BK15B2 Kê toán doanh nghiệp Phạm Thị Ngoc Châu 03/04/2001 Đêm Chau1223240021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 1 1223240011 2 01BK15B2 Marketing Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/12/1997 Đêm Linh1223240011@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 1 1223240018 2 01BK15B2 Marketing Nguyễn Thị Giang 07/07/1999 Đêm Giang1223240018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 1 1223240025 2 01BK15B2 Pháp luật Huỳnh Thị Minh Hiêu 06/04/1997 Đêm Hieu1223240025@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 01 tháng 03 năm 2022
Phòng Đào Tạo


